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Phụ lục 1
	Loại chứng chỉ
	Các chứng chỉ cụ thể
	Thẩm quyền in, 
cấp Chứng chỉ

	
	
	Học viện HCQG
	Trường Bộ, ngành....
	Trường CT tỉnh...

	1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
	a) Chứng chỉ cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
	

	X
	X

	
	b) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho công chức cấp xã.
	
	X
	X

	2. Loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN.
	a) Chứng chỉ đào tạo chương trình tiền công vụ
	
	X
	X

	
	b) Chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức:
	
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch CS
	
	X
	X

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch CV
	
	X
	X

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch CVC, CVCC
	X
	
	

	
	c) Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo:
	
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Phòng và tương đương
	
	X
	X

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Sở và tương đương
	X
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương
	X
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Thứ trưởng và tương đương
	X
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện.
	X
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh.
	X
	
	

	
	d) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã:
	
	
	

	
	- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN
	
	X
	X

	
	- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.
	
	
	X

	
	e) Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu hđnd:
	
	
	

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã
	
	
	X

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện
	
	
	X

	
	- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh
	X
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	BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA



Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Chứng nhận: Ông (Bà)

Sinh ngày........... tháng......... năm

Đơn vị công tác:

Đã hoàn thành chương trình:


Từ ngày........... tháng............. năm

Đến ngày......... tháng............. năm

Nơi cấp, ngày.... tháng.... năm.....

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







Ảnh


4 x 6









